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STT Mã SV Họ và tên SV Nhóm Mã MH Tên môn học Số TC

1 1621402010067 Nguyễn Thị Thu Huyền HK2.TX.01 MN112
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình
(2+2)

4

2 1621402010073 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương HK2.TX.01 MN112
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình
(2+2)

4

3 1621402010080 Đặng Thị Tuyết Lan HK2.TX.01 MN112
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình
(2+2)

4

4 1621402010087 Hoàng Thị Liên HK2.TX.01 MN112
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình
(2+2)

4

5 1621402010212 Trần Thanh Thủy Aerobic.01 DC100
Giáo dục thể chất (Thực hành trong
Trường) (3+0)

3

6 1621402020003 Bùi Thị Ngọc Anh HK2.CQ.01 TH194 Tâm lý học tiểu học (1+1) 2

7 1622202040041 Ký Kim Ngân HK2.CQ.03 TQ081 Đọc - Viết Tiếng Trung 2 (1+1) 2

8 1622202040041 Ký Kim Ngân HK2.CQ.07 TQ079 Nghe - Nói Tiếng Trung 2 (1+1) 2

9 1623102050110 Đoàn Minh Nhân HK2.TX.01 DC094 Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) 3

10 1623401010023 Đào Thị Chỉnh HK2.CQ.02 QT064 Quản trị sản xuất (1+1) 2

11 1623401010082 Lưu Thị Hồng HK2.CQ.01 QT063 Quản trị rủi ro (1+1) 2

12 1623403010160 Nguyễn Hồng Ngọc HK2.CQ.01 KT119 Thanh toán quốc tế (3+0) 3

13 1623801010039 Nguyễn Quốc Cường HK2.TX.01 LU100 Luật Dân sự 2 (3+0) 3

14 1623801010217 Trần Nhật Nam HK2.CQ.06 LU171 Luật hình sự 2 (1+1) 2

15 1624403010058 Vũ Đức Thiện HK2.CQ.02 MT044 Mô hình hóa môi trường (2+0) 2

16 1624403010068 Phan Thị Kim Vượng HK2.CQ.02 MT044 Mô hình hóa môi trường (2+0) 2

17 1624403010072 Nguyễn Văn Tiến HK2.CQ.02 MT044 Mô hình hóa môi trường (2+0) 2

18 1624403010081 Dương Văn Tùng HK2.CQ.01 MT183 Quản lý an toàn cháy nổ (1+1) 2

19 1624801030046 Võ Gia Huy HK2.TX.01 TI011 Lập trình Web (2+1) 3

20 1625106010017 Đỗ Lê Ngọc Kiều Diễm HK2.CQ.01 QC034
Ứng dụng phần mềm trong phân tích dữ
liệu (1+1)

2

21 1625106010058 Đặng Thị Mỹ Lan HK2.CQ.01 QC034
Ứng dụng phần mềm trong phân tích dữ
liệu (1+1)

2

22 1625106010060 Trần Thị Xuân Lệ HK2.CQ.01 QC034
Ứng dụng phần mềm trong phân tích dữ
liệu (1+1)

2

23 1625106010064 Nguyễn Thị Thùy Linh HK2.CQ.01 QC034
Ứng dụng phần mềm trong phân tích dữ
liệu (1+1)

2

24 1625106010203 Trần Thị Bích Trâm HK2.CQ.01 QC034
Ứng dụng phần mềm trong phân tích dữ
liệu (1+1)

2

25 1625202010024 Nguyễn Thành Công HK2.TT.01 DT073 MATLAB và ứng dụng (0+2) 2

26 1625202010047 Dương Đình Đại HK2.CQ.01 TI212 Cơ sở lập trình (3+0) 3

27 1625202010059 Nguyễn Hoài Đức HK2.TT.01 DT073 MATLAB và ứng dụng (0+2) 2

28 1625202010074 Phạm Minh Hảo HK2.CQ.01 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

29 1625202010079 Nguyễn Công Hiếu HK2.CQ.01 TI212 Cơ sở lập trình (3+0) 3

30 1625202010080 Nguyễn Hiếu HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

31 1625202010080 Nguyễn Hiếu HK2.CQ.01 TI212 Cơ sở lập trình (3+0) 3

32 1625202010095 Lý Quốc Hùng HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

33 1625202010099 Nguyễn Đức Anh Huy HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

34 1625202010099 Nguyễn Đức Anh Huy HK2.TX.01 DC094 Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) 3

35 1625202010099 Nguyễn Đức Anh Huy HK2.CQ.01 TI212 Cơ sở lập trình (3+0) 3

36 1625202010174 Đinh Quang Pháp HK2.TT.01 DT073 MATLAB và ứng dụng (0+2) 2

37 1625202010174 Đinh Quang Pháp HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

38 1625202010176 Nguyễn Thiện Phát HK2.TX.01 DC094 Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) 3

39 1625202010182 Nguyễn Hoài Phong HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2
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40 1625202010211 Văn Kim Tài HK2.CQ.01 TO091 Toán cao cấp A1 (2+0) 2

41 1625202010211 Văn Kim Tài HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

42 1625202010242 Võ Quý Tường HK2.CQ.01 DT080 Quang học và vật lý lượng tử (2+0) 2

43 1625202010249 Hồ Hoàng Thanh HK2.CQ.03 DT074 Xác suất thống kê (2+0) 2

44 1625202010278 Nguyễn Đức Việt HK2.TX.01 DC094 Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) 3

45 1625202010283 Nguyễn Đỗ Đức Vinh HK2.TT.01 DT073 MATLAB và ứng dụng (0+2) 2

46 1625801020041 Lâm Nguyễn Phương Nam HK2.TT.05 KR185
Phương pháp thể hiện kiến trúc 1: vẽ mẫu
nhà - diễn họa (0+2)

2

47 1625801020042 Nguyễn Duy Nam HK2.TT.02 KR175
Đồ án kiến trúc: công trình công cộng 2
(0+2)

2

48 1625801020047 Trần Hoàng Nghĩa HK2.CQ.01 TO091 Toán cao cấp A1 (2+0) 2

49 1625802080012 Bùi Thanh Chiến HK2.CQ.08 TO092 Toán cao cấp A2 (2+0) 2

50 1625802080028 Lê Hoàng Đức HK2.CQ.01 XD222 Kết cấu bê tông cốt thép cơ bản (3+0) 3

51 1625802080055 Bùi Minh Khang HK2.TT.03 XD224 Thực hành tính toán Cơ học kết cấu (0+1) 1

52 1625802080056 Trần Minh Khánh HK2.CQ.01 XD221 Cơ học kết cấu (3+0) 3

53 1625802080078 Lê Văn Pháp HK2.CQ.01 XD221 Cơ học kết cấu (3+0) 3

54 1625802080092 Đỗ Thành Tân HK2.CQ.01 XD221 Cơ học kết cấu (3+0) 3

55 1625802080092 Đỗ Thành Tân HK2.TT.03 XD224 Thực hành tính toán Cơ học kết cấu (0+1) 1

56 1625802080131 Lương Viết Vịnh HK2.TT.03 XD224 Thực hành tính toán Cơ học kết cấu (0+1) 1

57 1625802080156 Nguyễn Thanh Hoài HK2.CQ.01 KR182 Hình học họa hình 1 (2+0) 2

58 1625802080156 Nguyễn Thanh Hoài HK2.CQ.01 VL010 Vật lý đại cương (2+0) 2

59 1628501010079 Nguyễn Hoàng Phúc HK2.CQ.06 TO092 Toán cao cấp A2 (2+0) 2

60 1628501010079 Nguyễn Hoàng Phúc HK2.CQ.02 NN075 Quản lý học đại cương (2+0) 2

61 1628501010094 Trương Trọng Tú HK2.CQ.06 TO092 Toán cao cấp A2 (2+0) 2

62 1628501010094 Trương Trọng Tú HK2.CQ.02 NN075 Quản lý học đại cương (2+0) 2
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